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SỞ LĐ – TB VÀ XH TỈNH NAM ĐỊNH 

TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG NCC 

Số:       /TB-TTĐDNCC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Nam Đinh, ngày       tháng 12 năm 2023 

 

THÔNG BÁO 

Về việc niêm yết giá bán tài sản, công cụ  

dụng cụ thu hồi từ thanh lý tài sản  

  Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 
21/6/2017 có hiệu lực từ ngày 01/01/2018; 

Căn cứ Thông tư 144/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ 

Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 
26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử 

dụng tài sản nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 297/QĐ-TTĐDNCC ngày 13 tháng 12 năm 2023 của 
Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Nam Định về việc thành lập hội đồng 
thanh lý tài sản của Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Nam Định; 

Căn cứ Biên bản họp ngày 13/12/2023 của Hội đồng thanh lý tài sản 
Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Nam Định. 

Căn cứ Biên bản hội nghị xác định, giá trị tài sản, công cụ, dụng cụ thu 

hồi từ thanh lý ngày 14/12/2023 của Hội đồng thanh lý tài sản Trung tâm điều 
dưỡng người có công tỉnh Nam Định. 

Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Nam Định thông báo giá bán tài 

sản, công cụ dụng cụ thu hồi từ thanh lý tài sản như sau: 

1. Tên đơn vị: Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Nam Định. 

     Địa chỉ: Xã Hải Xuân - huyện Hải hậu - tỉnh Nam Định 

     Điện thoại: 0228.2666228 

3. Tên tài sản, công cụ, dụng cụ thu hồi; Số lượng, chất lượng, hiện trạng 

giá bán của tài sản, công cụ, dụng cụ: 

TT 
Tên tài sản, công cụ, 

dụng cụ 

Đơn 

vị 

tính 

Năm 

sử 

dụng 

Số 

lượng 

Giá trị tài 

sản, 

CCDC 

thu hồi 

(Dự kiến) 

Hiện trạng Ghi chú 

1 Rèm cửa sổ Bộ 2015 13 
 

Mốc, ố, rách Tiêu hủy 

2 Rèm cửa đi Bộ 2015 9 
 

Mốc, ố, rách Tiêu hủy 

3 Kệ gỗ để loa thùng Chiếc 2015 2 
 

Mọt, nứt, gẫy Tiêu hủy 

4 Bộ vỏ chăn, ga, gối Bộ 2018 32 
 

Mốc, ố, rách, 

sờn, bạc màu 
Tiêu hủy 
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5 Màn tuyn Chiếc 2018 12 
 

Mốc, ố, rách Tiêu hủy 

6 
Cục phát wifi Tenda 

300Mb 
Chiếc 2018 1 

 

Chập, cháy, 

không có tín 

hiệu 

Tiêu hủy 

7 Thùn đựng rác thải Chiếc 2018 2 
 

vỡ, nứt, thủng Tiêu hủy 

8 Giá sắt đỡ nồi, chảo Chiếc 2018 1 
 

han gỉ, gẫy 

chân 
Tiêu hủy 

9 Giá sắt kê rổ bát, đĩa Chiếc 2018 1 
 

han gỉ, gẫy 

chân 
Tiêu hủy 

10 
Ấm siêu tốc Philip 

HD-4646 1.5L 
Chiếc 2018 3 

 

Chập cháy, cắm 

ko lên điện 
Tiêu hủy 

11 
Bộ chăn, ga, gối Sông 

Hồng, KT:160x200cm 
Bộ 2019 24 

 

Mốc, ố, rách, 

sờn, bạc màu 
Tiêu hủy 

12 Bếp từ Media Chiếc 2019 4 
 

Chập cháy, cắm 

ko lên điện 
Tiêu hủy 

13 Bếp từ kangaro Chiếc 2020 6 
 

Chập cháy, cắm 

ko lên điện 
Tiêu hủy 

14 Thang tre 5m Chiếc 2020 1 
 

Mọt, nứt, gẫy Tiêu hủy 

15 Thùng đựng rác 240lit Chiếc 2021 2 
 

vỡ, nứt, thủng Tiêu hủy 

16 
Bình và tách trà Minh 

Châu 
Bộ 2021 32 

 
Vỡ, nứt Tiêu hủy 

17 
Bình nước nguội thủy 

tinh 
Chiếc 2021 29 

 
Vỡ, nứt Tiêu hủy 

18 
Ấm siêu tốc 1.5L 

MIDEA 
Chiếc 2021 21 

 

Chập cháy, cắm 

ko lên điện 
Tiêu hủy 

19 
Thùng đựng rác, bã trà 

(vừa) 
Chiếc 2021 23 

 

Vỡ, nứt, hỏng 

chỗ bật 
Tiêu hủy 

20 
Thùng đựng rác nhà 

tắm 
Chiếc 2021 35 

 

Vỡ, nứt, hỏng 

chỗ bật 
Tiêu hủy 

21 Hộp đựng trà có nắp Chiếc 2021 22 
 

Vỡ, nứt Tiêu hủy 

22 
Mắc treo quần áo 

nhôm Nahaki 
Chiếc 2021 203 

 
Gẫy, cong vênh Tiêu hủy 



3 

23 
Ca đánh răng sứ Minh 

Châu 
Chiếc 2021 49 

 
Vỡ, nứt Tiêu hủy 

24 
Chậu nhựa to ĐK 

48cm 
Chiếc 2021 21 

 
Vỡ Tiêu hủy 

25 
Chậu nhựa nhỏ ĐK 

36cm 
Chiếc 2021 29 

 
Vỡ Tiêu hủy 

26 Ca nhựa Chiếc 2021 32 
 

Vỡ Tiêu hủy 

27 Ghế nhựa nhà tắm Chiếc 2021 26 
 

Vỡ Tiêu hủy 

28 
Thảm chùi chân nhà 

tắm 
Chiếc 2021 58 

 
Rách, sờn, ố Tiêu hủy 

29 
Bát con ăn cơm sứ 

11cm 
Chiếc 2021 191 

 
Vỡ, nứt Tiêu hủy 

30 Bát ăn súp sứ 10cm Chiếc 2021 83 
 

Vỡ, nứt Tiêu hủy 

31 
Đĩa trắng sứ nông lòng 

15cm 
Chiếc 2021 98 

 
Vỡ, nứt Tiêu hủy 

32 
Bát tô ăn phở sứ 

17,8cm 
Chiếc 2021 91 

 
Vỡ, nứt Tiêu hủy 

33 
Bát đựng canh sứ 

25cm có nắp 
Chiếc 2021 51 

 
Vỡ, nứt Tiêu hủy 

34 
Âu cơm sứ có nắp, ĐK 

18cm 
Chiếc 2021 61 

 
Vỡ, nứt Tiêu hủy 

35 Bát mắm, chấm sứ Chiếc 2021 40 
 

Vỡ, nứt Tiêu hủy 

36 Đĩa muối bé sứ Chiếc 2021 51 
 

Vỡ, nứt Tiêu hủy 

37 
Đĩa chấm sứ gia vị 2 

khoang 
Chiếc 2021 51 

 
Vỡ, nứt Tiêu hủy 

38 Lọ mắm sứ Chiếc 2021 110 
 

Vỡ, nứt Tiêu hủy 

39 Hũ dấm, tỏi sứ Chiếc 2021 108 
 

Vỡ, nứt Tiêu hủy 

40 Lọ tiêu sứ Chiếc 2021 95 
 

Vỡ, nứt Tiêu hủy 

41 Lọ tương ớt nhựa Chiếc 2021 42 
 

mất nắp, ố Tiêu hủy 

42 Hộp tăm nhựa Chiếc 2021 36 
 

mất nắp, ố Tiêu hủy 

43 
Ống đựng đũa, thìa 

nhựa 
Chiếc 2021 29 

 
mất nắp, ố Tiêu hủy 
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44 Đũa tre, dừa,... Chiếc 2021 110 
 

Mốc, ố Tiêu hủy 

45 
Đĩa tròn lót bát cơm sứ 

15,2cm 
Chiếc 2021 98 

 
Vỡ, nứt Tiêu hủy 

46 Đĩa tròn ĐK 22cm Chiếc 2021 130 
 

Vỡ, nứt Tiêu hủy 

47 Đĩa tròn ĐK 20cm Chiếc 2021 129 
 

Vỡ, nứt Tiêu hủy 

48 Đĩa xoài ĐK 25cm Chiếc 2021 123 
 

Vỡ, nứt Tiêu hủy 

49 Đĩa xoài ĐK  28cm Chiếc 2021 120 
 

Vỡ, nứt Tiêu hủy 

50 
Thìa súp, ăn phở 

Nahaki Inox 
Chiếc 2021 36 

 
Mất Tiêu hủy 

51 
Dĩa hoa quả Nahaki 

Inox 
Chiếc 2021 55 

 
Mất Tiêu hủy 

52 Thìa canh Nahaki Inox Chiếc 2021 39 
 

Mất Tiêu hủy 

53 Thìa cơm nhựa Nahaki Chiếc 2021 43 
 

Bạc màu, gẫy Tiêu hủy 

54 
Cốc thủy tinh có quai 

350ml 
Chiếc 2021 175 

 
Vỡ, nứt Tiêu hủy 

55 
Âu đựng đá Nahaki 5L 

Inox 
Chiếc 2021 15 

 
Bẹp Tiêu hủy 

56 Gắp đá (kẹp inox) Chiếc 2021 11 
 

cong, vênh Tiêu hủy 

57 
Kìm kẹp cua, ghẹ 

Nahaki 
Chiếc 2021 19 

 
Gẫy, mất Tiêu hủy 

58 
Muôi chao to (thủng) 

Nahaki Inox 
Chiếc 2021 2 

 
cong, vênh Tiêu hủy 

59 
Muôi canh to (nấu) 

Nahaki Inox 
Chiếc 2021 3 

 
cong, vênh Tiêu hủy 

60 
Chao to, Chao nhỏ 

(vợt) Nahaki Inox 
Chiếc 2021 3 

 
cong, vênh Tiêu hủy 

61 Xẻng rán Nahaki Inox Chiếc 2021 2 
 

cong, vênh Tiêu hủy 

62 
Chao lọc mẻ Nahaki 

Inox 
Chiếc 2021 1 

 
cong, vênh Tiêu hủy 

63 Chao lọc Nahaki Inox Chiếc 2021 2 
 

cong, vênh Tiêu hủy 

64 
Dao thái bản vuông 

Nahaki 
Chiếc 2021 4 

 

Mẻ, mòn lưỡi 

dao 
Tiêu hủy 



5 

65 
Dao thái bản nhỡ 

Nahaki 
Chiếc 2021 4 

 

Mẻ, mòn lưỡi 

dao 
Tiêu hủy 

66 Dao thái bầu Nahaki Chiếc 2021 5 
 

Mẻ, mòn lưỡi 

dao 
Tiêu hủy 

67 
Dao chặt bản vuông 

Nahaki 
Chiếc 2021 4 

 

Mẻ, mòn lưỡi 

dao 
Tiêu hủy 

68 
Dao chặt bản dài mác 

Nahaki 
Chiếc 2021 5 

 

Mẻ, mòn lưỡi 

dao 
Tiêu hủy 

69 
Dao Inox hoa quả 

Nahaki 
Chiếc 2021 5 

 

Mẻ, mòn lưỡi 

dao 
Tiêu hủy 

70 
Dao nạo, đánh vảy 

cá...Nahaki 
Bộ 2021 3 

 
Mẻ, mòn lưỡi Tiêu hủy 

71 
Thùng tập kết rác thải 

nhựa có nắp 100L 
Chiếc 2021 2 

 

Vỡ, nứt, hỏng 

chỗ bật 
Tiêu hủy 

72 Đồng hồ bếp Kashi Chiếc 2021 2 
 

hỏng không 

chạy 
Tiêu hủy 

73 
Bộ vỏ chăn ga gối 

Sông Hồng màu xanh 
Bộ 2021 140 

 

Mốc, ố, rách, 

sờn, bạc màu 
Tiêu hủy 

74 Bộ vỏ chăn ga gối Bộ 2021 85 
 

Mốc, ố, rách, 

sờn, bạc màu 
Tiêu hủy 

75 Đồng hồ treo tường Chiếc 2021 20 
 

hỏng không 

chạy 
Tiêu hủy 

76 Bộ quần áo Blue Bộ 2019 3  
Bạc màu, ố, 

rách 
Tiêu hủy 

77 Đệm Sông Hồng 1m2 Chiếc 2019 3  
Mốc, ố, rách, 

sờn, bạc màu 
Tiêu hủy 

78 
Thảm vải nhà vệ 

sinh+cửa ra vào 
Chiếc 2021 140 

 

Mốc, ố, rách, 

bạc màu 
Tiêu hủy 

79 
Cốc uống nước lọc 

trong phòng 
Chiếc 2021 85 

 
Vỡ, nứt Tiêu hủy 

80 Máy tính xách tay HP Chiếc 2015 1 
 

Hỏng main, 

ram, màn hình 

Tiêu hủy 

81 Máy tính xách tay Chiếc 2017 1 
 

Tiêu hủy 
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Asus bị kẻ vạch, bàn 

phím bị lỗi chữ 

82 Quạt trần Misubishi Chiếc 2019 2 100.000 
Chập cháy, ko 

vào điện  

83 Máy bơm nước ly tâm Chiếc 2020 2 50.000 
Chập cháy, cắm 

ko lên điện  

84 
Nồi áp suất điện 

Korichi 
Chiếc 2020 8 80.000 

Chập cháy, cắm 

ko lên điện  

85 
Quạt treo tường 

Vinawind 
Chiếc 2018 6 60.000 

Chập, cháy, gãy 

cánh  

86 
Quạt cây Vinawind có 

khiển 
Chiếc 2016 4 40.000 

Chập, cháy, gãy 

cánh  

87 Tủ làm mát Sanyo Chiếc 2015 5 150.000 
Chập cháy role, 

tủ không mát  

88 
Giá phơi quần áo Inox 

Nahaki 
Chiếc 2021 8 160.000 Gẫy, cong vênh 

 

89 Nồi áp suất điện Cái 2021 3 60.000 
Chập, cháy, 

không vào điện  

90 
Máy điều hòa LG 

1.200 BTU 
Chiếc 2021 3 450.000 

Chập, cháy, 

không vào điện  

91 Tủ cấp đông Sanaky Chiếc 2012 2 600.000 
Chập, cháy, 

không vào điện  

92 Máy lọc nước Karofi Chiếc 2016 2 300.000 
Chập, cháy, 

không vào điện  

93 Tivi Samsung 32inh Chiếc 2015 4 120.000 

Chập, cháy, 

không vào điện, 

màn hình bị vỡ 
 

94 
Điều hòa Panasonic 

12.000 BTU 
Chiếc 2014 7 1.050.000 

Hỏng rơ le, 

hỏng cục nóng, 

cục lạnh, không 

vào điện 

 

 
Tổng cộng 

   
3.220.000 
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 Số tiền bằng chữ: Ba triệu hai trăm hai mươi nghìn đồng. 

4. Địa điểm, thời hạn xem tài sản, công cụ dụng cụ. 

   - Thời gian xem tài sản, công cụ dụng cu: Từ ngày 14/12-18/12/2023. 

   - Địa điểm: Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Nam Định 

   - Địa chỉ: Xã Nam Phong – TP Nam Định - tỉnh Nam Định. 

5. Số tiền đặt trước, thời gian và hình thức nộp tiền đặt trước: 

   - Số tiền đặt trước: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng chẵn). 

   - Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 14/12-18/12/2023. 

   - Hình thức nộp tiền đặt trước: Bằng tiền mặt nộp trực tiếp cho Trung tâm 

điều dưỡng người có công tỉnh Nam Định.  

6. Hình thức bán: 

   - Bốc thăm công khai để xác định người được quyền mua tài sản.  

   - Sau khi xác định được đơn vị hoặc cá nhân mua tài sản, Trung tâm điều 

dưỡng Người có công tỉnh Nam Định sẽ trả lại số tiền đặt trước cho đơn vị hoặc 

cá nhân đăng ký nhưng không mua được tài sản theo quy định. 

7. Quy định về người không được tham gia mua tài sản: 

    a. Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc hạn chế năng 

lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc 

tại thời điểm đăng ký tham gia mua tài sản không nhận thức làm chủ được hành 

vi của mình. 

    b. Người thuộc Hội đồng thanh lý tài sản Trung tâm: Cha, mẹ, vợ, chồng, 

con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người điều hành bán tài sản, người trực tiếp 

giám định, định giá tài sản. 

    c. Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền 

quyết định bán tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác 

theo quy định của pháp luật. 

    d. Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại 

điểm c khoản này. 

8. Thời hạn đăng ký trước: Ngày 19 tháng 12 năm 2023. 

9. Thời gian, địa điểm lựa chọn người được quyền mua tài sản:  

   - Thời gian: Vào lúc 08h30 ngày 20 tháng 12 năm 2023. 

   - Địa điểm: Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Nam Định. Địa chỉ: Xã 

Nam Phong – TP Nam Định - tỉnh Nam Định. 

10. Thông tin liên hệ:  

   - Tên đơn vị: Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Nam Định. 

   - Địa chỉ: Xã Hải Xuân – huyện Hải Hậu – tỉnh Nam Định. 

   - Số điện thoại liên hệ: 0228.2666228 
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   - Email: nguoicocongnd@gmail.com 

11. Các nội dung liên quan khác: Thực hiện theo Nghị định 151/2017/NĐ-CP 

ngày 26/12/2017 của Chính phủ và Thông tư 144/2017/TT-BTC ngày 

29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

Thông báo này được niêm yết công khai tại trụ sở và Website Trung tâm 

điều dưỡng người có công tỉnh Nam Định. 

 Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Nam Định trân trọng thông báo. 

 
 

Nơi nhận:                                                                GIÁM ĐỐC 
- Niêm yết tại trụ sở TT; 

- Website TT; 

- Lưu: TCKT.  
 

                   

Đỗ Hòa Trung 
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